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Luyện từ và câu : Từ đa nghĩa
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - kĩ năng
- Hiểu thế nào là từ đa nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ đa nghĩa
- Phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ đa nghĩa trong 1 số câu văn, câu thơ và mối liên hệ của nó. Hs đặt được câu có từ đa nghĩa.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu về từ đa nghĩa ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Máy tính, ti vi, máy soi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 -5’)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Nghe nhạc hiệu đoán sự kiện.
+ GV phổ biến luật chơi: Các em nghe nhạc hiệu và cho biết nhạc hiệu đó gợi nhắc cho em sự kiện gì. Ai trả lời chính xác nhất, nhanh nhất sẽ được thưởng 1 phần quà. 
Slide 1: Tết trung thu
Slide 2: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
- Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 em sẽ làm gì để dành tặng cho bà, mẹ…

- Em có nhận xét gì về nghĩa của từ bông  hoa trong câu : Em sẽ tặng mẹ một bông hoa hồng thật đẹp! Và từ bông hoa trong câu: Em sẽ tặng mẹ những bông hoa điểm 10!

 Giới thiệu bài G: Các em đã biết được thế nào là Từ đồng nghĩa. Từ bông hoa trong 2 câu trên không phải là từ đồng nghĩa . Nó là từ đa nghĩa, vậy thế nào là từ đa nghĩa, tại sao từ bông hoa lại là từ đa nghĩa chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học  hôm nay : bài Từ đa nghĩa.
2. Khám phá (15-17’)
* Bài 1/65
-  Bài có mấy yêu cầu ? 

- Gv giao nhiệm vụ:
+ Đọc thầm bài thơ, dùng bút chì nối
nghĩa của từ “mắt” với từ in đậm rồi - H làm cá nhân -> thảo luận nhóm đôi
thực hiện tiếp các yêu cầu còn lại của bài 1
+ Trao đổi nhóm về bài làm, từ đó
rút ra nhận xét về nghĩa của từ mắt
- Chữa:
a. Gọi học sinh trình bày phần a?




Gv nhận xét chốt đáp án đúng = slide 
có hình ảnh – Slide
b. Trong các nghĩa của từ “mắt”, nghĩa nào là nghĩa gốc? nghĩa nào là nghĩa được phát triển từ nghĩa gốc?







- Gv chốt: - Gv đưa hình ảnh trực quan:
+ Từ “Mắt” 2 và 3 chỉ một bộ phận trên cơ thể người và động vật có chức năng dùng để quan sát, nhìn, có hình tròn nên nghĩa của 2 từ mắt này là chính là nghĩa ban đầu hay gọi là nghĩa gốc.
+ Còn mắt 1 không là bộ phận trên cơ
thể của người và động vật nhưng nó là
bộ phận trên đồ vật có tác dụng soi, có
hình tròn nên gọi là nghĩa chuyển.
c. ? So sánh các nghĩa của từ “mắt 1” và “mắt 2 và 3” có nét gì giống nhau?
= Chốt: Nét nghĩa giống nhau này
chính là mối liên hệ của nghĩa gốc và
nghĩa chuyển.
- Cô đố bạn nào tìm thêm ví dụ về từ mắt mang nghĩa gốc? 
- Bạn nào tìm thêm ví dụ về từ mắt mang nghĩa chuyển?
- GV giới thiệu thêm về bệnh mắt cá 
- GV KL: từ mắt trong bài 1 có một
nghĩa gốc và một nghĩa chuyển. Hai
nghĩa này có mối liên hệ với nhau.Còn từ nào cũng có nghĩa gốc và nghĩa chuyển nữa chúng ta cùng chuyển sang bài 2.
*Bài 2: GV đưa slide đề bài
- Bài có mấy yêu cầu?


- Chữa bài bằng trò chơi rung chuông vàng
Câu 1: Theo từ điển, biển có nghĩa là:ồng A.Đồng nghĩa với từ ao
B.Đồng nghĩa với từ sông
C.Vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất.
- Chốt đáp án đúng C
Câu 2 : Từ Biển trong câu thơ: 
           Việt Nam đất nước ta ơi
   Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.
A.Mang nghĩa gốc
B.Mang nghĩa chuyển	
C.Cả 2 đáp án trên đều đúng
Tại sao em chọn đáp án B? 
- Chốt đáp án đúng B
- GV đưa slide hình ảnh minh hoạ: biển lúa, 
Câu 3: Mặt trời xuống biển như hòn lửa
       Sóng đã cài then đêm sập cửa.
 Từ biển trong câu thơ trên mang nghĩa gốc là đúng hay sai? 
A. Đúng
B. Sai
Tại sao em không chọn B
- GV đưa slide hình ảnh minh hoạ: mặt trời xuống biển.
Câu 4: Từ Biển trong câu 
        Công cha như núi ngất trời
 Nghĩa mẹ như nước ngời ngời Biển Đông.
A.Mang nghĩa gốc
B Có nghĩa là:Vùng nước mặn 
 rộng lớn trên bề mặt trái đất.
C . Mang nghĩa chuyển	
GV chốt đáp án đúng
+ Biển Đông: chỉ 1 phần của đại dương ở
ven đại lục, ít nhiều bị ngăn ra bởi đất
liền hoặc đảo. Trong câu ca dao này từ Biển Đông là hình ảnh ẩn dụ, dùng để ca ngợi công ơn của cha mẹ cao lớn như biển trời. nên là nghĩa chuyển. 
GV lấy thêm VD để làm rõ: Trong câu : Phía đông của Việt Nam giáp Biển Đông thì từ Biển Đông mang nghĩa gốc. Vì vậy muốn xác định nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ta cần đặt trong văn cảnh cụ thể để xác định.
- GV: Từ biển trong bài 2 có 1 nghĩa gốc và hai nghĩa chuyển. Chúng có mối liên hệ với nhau về nghĩa. 
- Em có cảm nhận gì về nội dung của các câu thơ và câu ca dao trong bài 2?
- Qua bài 1 và bài 2 em rút ra đc kiến thức gì? 
->Những từ có 1 nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển, giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển có mối liên hệ với nhau ta gọi là từ đa nghĩa. Đó chính là nội dung của phần ghi nhớ/ 66
=> Ghi nhớ SGK - slide
? Lấy ví dụ từ đa nghĩa.
- Quay lại giải quyết từ bông hoa ở phần khởi động
- Theo em từ bông hoa trong 2 câu văn đó từ nào mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển? 
3. Luyện tập (13-15’)
* Bài 3:
? Bài yêu cầu gì?
- Chữa bài:






=> GV chốt đáp án đúng - có hình ảnh
Kèm
- Từ lưng b (2,3) mang nghĩa gốc, lưng
b (1) mang nghĩa chuyển. Vậy từ lưng
trong bài 3 là từ đa nghĩa.
- Đố bạn nào phát hiện ra trong khổ thơ ở phần b còn từ nào là từ đa nghĩa? 
- Tại sao tác giả lại viết : Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng?
- Em có cảm nhận gì về hình ảnh người mẹ trong khổ thơ ở phần b?
- Việc dùng từ đa nghĩa khi viết văn, viết thơ có tác dụng gì?
- Chốt: Để câu văn, câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn, nhiều hình ảnh gợi tả, gợi cảm, chúng ta nên sử dụng từ đa nghĩa cho phù hợp. Vậy làm thế nào để đặt được câu văn có từ đa nghĩa chúng ta cùng chuyển sang bài 4
* Bài 4: Vở
- Gv làm rõ: nghĩa gốc và nghĩa chuyển 
- H làm vở
- GV chốt: Cần hiểu và đặt câu theo
đúng nghĩa của từ.
- Qua bài học này em học được kiến thức gì?
- Thế nào là từ đa nghĩa?
3. Vân dụng  (2-3’)
- H vẽ sơ đồ tư duy về từ đa nghĩa 
* Em có cảm nhận gì sau tiết học này?
- Gv nhận xét tiết học.

	
- HS nghe và trả lời.







- HS trả lời
+ HS 1: Em sẽ tặng mẹ một bông hoa hồng thật đẹp!
+ HS 2: Em sẽ tặng mẹ những bông hoa điểm 10!

- HS nghe và trả lời.
Dự kiến: Hs trả lời là từ đồng nghĩa vì nghia của nó gần giống nhau.
-H khác nhận xét : không phải từ đồng nghĩa








- Đọc thầm, 1 H đọc to
-H nêu yêu cầu bài
- H làm cá nhân -> nhóm đôi 






- H nêu:
+ Từ mắt 1 có nghĩa là: Chỗ lồi ra, giống hình con mắt ở một số vật.
+ Từ mắt 2, mắt 3 có nghĩa là: Cơ quan để nhìn của người hay động vật.
- H nhận xét - nhắc lại

- H nêu:
+Nghĩa của từ “mắt 2 và mắt 3” là nghĩa gốc vì 2 từ mắt này chỉ bộ phận trên cơ thể con người hay động vật để nhìn.
+ Nghĩa của từ mắt 1 là được phát triển
từ nghĩa gốc vì chỉ chỗ lồi ra gống với
mắt.
Nhận xét bổ sung












- H nêu: Các nghĩa trên của từ mắt giống nhau ở hình dáng có dạng hình tròn, đều xuất hiện ở bề mặt bên ngoài.

- H nêu: mắt con mèo, mắt mẹ em rất đẹp…
- H nêu: mắt cá chân, mắt quả na…









- Đọc thầm yêu cầu.
- H nêu. 
- Làm việc cá nhân

- H chơi











+ Biển : chỉ số lượng lớn trên một
diện tích rộng. Đây là nghĩa chuyển.




+ Biển : vùng nước mặn rộng lớn trên
bề mặt Trái Đất. Đây là nghĩa gốc.



Dự kiến 
HS sẽ chọn A hoặc B

- Nhận xét, bổ sung

- H nêu: đều chỉ diện tích rộng không xác định được điểm đầu, điểm cuối.

















- H nêu

- H nêu: Em biết được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ mắt và từ biển.






- H nêu: mũi người- mũi thuyền; chân gà-chân núi; ....

- H nêu



- H đọc thầm - 2H đọc to.
- H đọc thầm bài.
- H nêu.
- H làm cá nhân, nhóm 2
- H trình bày- nhận xét
+ Lưng a: nghĩa chuyển vì chỉ “ở khoảng giữa trời”.
+ lưng b (1): nghĩa chuyển vì chỉ ở khoảng giữa từ chân lên đỉnh núi
+ lưng b (2,3): nghĩa gốc vì chỉ bộ phận phía sau cơ thể người

- H nhắc lại




- H nêu : Từ mặt trời – Phân tích 
- H nhận xét
-H nêu

- H nêu

- H nêu: Việc dùng từ đa nghĩa khi viết văn, viết thơ có tác dụng làm cho câu văn câu thơ thêm sinh động, gợi sự liên tưởng độc đáo. 






- H đọc thầm bài.
- H nêu to yêu cầu đề
- H làm vở
- H soi bài, chia sẻ
- H nêu

- H nêu
- H vẽ bảng con


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
	
Kiến An, ngày 14 tháng 10 năm 2024
                GIÁO VIÊN 
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